
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 07h30 - 09/11/2025  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28204601698  Đào Đoàn Nguyên  Bảo 03/02/2004 Hà Tĩnh 31CSC6

2 28218003890  Trần Phạm Gia  Bảo 20/07/2004 Quảng Nam 31CSC6

3 28206553132  Lý Thị Xuyến  Chi 06/08/2004 Đắk Nông 31CSC6

4 29214623028  Nguyễn Đức Duy  Đan 02/11/2005 Quảng Ngãi 31CSC6

5 28207254282  Nguyễn Hương  Giang 16/04/2004 Hà Tĩnh 31CSC6

6 28208103828  Trần Quỳnh  Giang 20/07/2003 Đắk Lắk 31CSC6

7 26207131828  Nguyễn Thị  Ly 12/03/2002 Quảng Ngãi 29CBN4 Học ghép

8 26211333999  Võ Đại  Thắng 20/11/2002 Huế 29SHT5 Thi ghép

9 26211324271  Nguyễn Anh  Tuấn 14/09/2002 Quảng Ngãi 29SHT5 Lần 1

10 27217201149  Trần Bảo  Khánh 23/08/2003 Đắk Lắk 30CBN12 Lần 1

11 27203145656  Phan Thị Khánh  Ly 04/02/2003 Quảng Trị 30CHT4 Thi ghép

12 27202833387  Trần Thị Yến  Thảo 24/07/2003 Đà Nẵng 30CHT8 Thi ghép

13 27212240216  Nguyễn Hoàng  Việt 11/08/2003 Phú Yên 30CHT9 Thi ghép

14 26205100639  Bùi Thị Yến  Nhi 09/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1 Thi ghép

15 27212142211  Phạm Cảnh  Tú 05/02/2003 Đà Nẵng 30TBN13 Thi ghép

16 28204548622  La Thị Thu  Oanh 27/02/2004 Bình Định 30TSC12 Thi ghép

17 27212201483  Nguyễn Hoàng  Thiện 20/07/2003 Quảng Nam 30TSC9 Thi ghép

18 28204942764  Lương Xuân  Thư 22/01/2004 Quảng Nam 30TYC6 Thi ghép

19 27203327588  Nguyễn Thị Bích  Nga 02/04/2003 Phú Yên 31CHT2 Thi ghép

20 28209500591  Nguyễn Thị Xuân  Hương 02/05/2004 Quảng Trị 31CHT5 Thi ghép
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1 28206534971  Trần Thu  Hiền 28/06/2003 Quảng Trị 31CSC6

2 28208151714  Nguyễn Thị Thúy  Kiều 14/05/2004 Quảng Ngãi 31CSC6

3 28218100450  Đặng Văn  Lịch 17/11/2003 Đà Nẵng 31CSC6

4 28208001005  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/01/2004 Phú Yên 31CSC6

5 28208004162  Võ Thị Ngọc  Linh 15/08/2004 Quảng Nam 31CSC6

6 28206551125  Nguyễn Thị Ngọc  My 05/02/2004 Quảng Ngãi 31CSC6

7 29214655000  Cao Văn  Nhật 22/08/2005 Gia Lai 31CSC6

8 28208106106  Trần Thị Ý  Như 28/10/2004 Quảng Ngãi 31CSC6

9 27212202843  Tôn Thất  Quý 19/10/2003 Huế 31CSC6

10 27212238072  Trần Đức  Tài 01/01/2003 Quảng Nam 31CSC6

11 28208001232  Huỳnh Thị  Tài 28/09/2004 Quảng Nam 31CSC6

12 28212301155  Huỳnh Tấn  Tài 30/01/2004 Phú Yên 31CSC6

13 28207105155  Phan Thị  Thuận 22/09/2003 Đà Nẵng 31CSC6

14 29204649975  Vũ Thanh  Thùy 22/06/2005 Đắk Lắk 31CSC6

15 28209450238  Lê Kiều Cẩm  Tiên 28/04/2004 Quảng Ngãi 31CSC6

16 28207103448  Nguyễn Lê Triệu  Vy 31/05/2004 Đà Nẵng 31CSC6

17 28212301054  Phạm  An 24/11/2004 Đắk Nông 31CYC6

18 28212305852  Nguyễn Gia  Bảo 05/08/2004 Quảng Nam 31CYC6

19 30206327396  Đinh Văn Lê Thị  Diễm 25/05/2006 Đà Nẵng 31CYC6

20 28204604095  Nguyễn Thị Thùy  Dung 02/10/2004 Bình Định 31CYC6

21 28204605739  Trần Thu  Hằng 03/01/2004 Kon Tum 31CYC6

22 28212305695  Lê Nguyễn  Hậu 26/12/2004 Quảng Bình 31CYC6

23 27212129480  Lâm Xuân  Hiếu 12/09/2003 Quảng Nam 31CYC6

24 28212745420  Cao Lê  Hoàn 11/07/2004 Đà Nẵng 31CYC6

25 26215300581  Hoàng Phước  Hưng 22/01/2002 Huế 31CYC6

26 26212129984  Lê Đại  Khánh 23/02/2002 Gia Lai 31CYC6
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1 26205227522  Tống Khánh  Linh 26/03/2002 Quảng Ngãi 31CYC6

2 28206502144  Nguyễn Thị Khánh  Linh 01/08/2004 Quảng Bình 31CYC6

3 28208151176  Hồ Thị Thảo  My 17/09/2004 Đà Nẵng 31CYC6

4 28204605843  Trần Thị Mỹ  Ngọc 06/10/2004 Huế 31CYC6

5 26215339322  Dương Xuân  Phương 16/01/2001 Bình Định 31CYC6

6 29219445166  Nguyễn Hoàn  Thiện 09/06/2005 Đắk Lắk 31CYC6

7 26215300513  Phan Như  Thuần 02/09/2002 Đà Nẵng 31CYC6

8 27212939270  Nguyễn Ngọc  Tĩnh 18/05/2003 Quảng Ngãi 31CYC6

9 29219324970  Nguyễn Khắc  Triệu 26/11/2005 Bình Dương 31CYC6

10 28208306062  Phạm Mỹ  Duyên 10/12/2004 Đà Nẵng 31TBN11

11 28208453230  Nguyễn Thị Trạch  Giang 20/08/2004 Đà Nẵng 31TBN11

12 28218005182  Phạm Trường  Giang 29/12/2004 Thái Bình 31TBN11

13 28208000880  Nguyễn Thị Việt  Hà 05/01/2004 Quảng Nam 31TBN11

14 28212306616  Nguyễn Văn  Hậu 15/03/2004 Phú Yên 31TBN11

15 26217142328  Hoàng Minh  Hiếu 27/06/2002 Quảng Bình 31TBN11

16 28211334779  Nguyễn Thái  Hòa 23/04/2004 Quảng Bình 31TBN11

17 28218138239  Huỳnh Nhật  Huy 13/05/2004 Đà Nẵng 31TBN11

18 28206500237  Nguyễn Thị Thúy  Huyền 04/12/2004 Đắk Lắk 31TBN11

19 28206704844  Lê Thị Ngọc  Huyền 20/03/2004 Quảng Nam 31TBN11

20 25202202956  Huỳnh Thị Đình  Kính 06/05/1998 Phú Yên 31TBN11

21 28208004382  Đỗ Ngọc Thanh  Lan 13/07/2004 Bình Định 31TBN11

22 28204902500  Đỗ Thị Kiều  Linh 12/08/2004 Quảng Nam 31TBN11

23 28206503178  Lê Khánh  Ly 02/09/2004 Quảng Trị 31TBN11

24 28214651814  Võ Nguyễn Lâm  Viên 19/09/2004 Đà Nẵng 31SBN3 Thi ghép

25 29207340144  Nguyễn Hải  Hoài 02/08/2005 Gia Lai 31SBN4 Thi ghép
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1 29204859847  Nguyễn Thị Như  Ngọc 04/03/2005 Gia Lai 31TBN11

2 27214153688  Dương Tâm  Nhi 17/12/2003 Hà Tĩnh 31TBN11

3 28204601467  Trịnh Thị Yến  Nhi 14/03/2004 Đà Nẵng 31TBN11

4 28206602977  Trần Thị  Nhi 18/06/2004 Quảng Trị 31TBN11

5 28208141275  Bùi Lê Thảo  Phượng 05/05/2004 Quảng Nam 31TBN11

6 28212404253  Lê Bá  Quân 24/07/2004 Quảng Trị 31TBN11

7 28206506937  Nguyễn Thị Thảo  Quyên 14/08/2004 Quảng Nam 31TBN11

8 28204136446  Nguyễn Nhân  Tâm 22/06/2004 Quảng Nam 31TBN11

9 28205245615  Nguyễn Anh  Thư 09/05/2004 Đà Nẵng 31TBN11

10 28206500176  Bùi Đỗ Anh  Thư 04/04/2004 Quảng Ngãi 31TBN11

11 28209336343  Nguyễn Thị Hà  Tiên 06/08/2004 Quảng Nam 31TBN11

12 28208052913  Hồ Thị Thanh  Tiền 15/01/2004 Bình Định 31TBN11

13 28208101109  Huỳnh Thị Thùy  Trang 24/07/2004 Quảng Nam 31TBN11

14 29209443156  Nguyễn Thị Thu  Trang 25/01/2005 Gia Lai 31TBN11

15 28218100393  Phạm Trung  Trí 02/01/2004 Quảng Ngãi 31TBN11

16 28204602906  Nguyễn Lê Diễm  Ngọc 08/01/2004 Quảng Nam 31TBN2 Thi ghép

17 28212300212  Trần Văn  Hải 30/04/2004 Đà Nẵng 31TBN9 Thi ghép

18 27211342753  Hồ Văn  Minh 11/09/2003 Đà Nẵng 31THT10 Thi ghép

19 27211300981  Đoàn Mạnh  Nam 26/08/2003 Quảng Ngãi 31THT10 Thi ghép

20 27211301915  Nguyễn Văn  Trường 24/01/2003 Đà Nẵng 31THT10 Thi ghép

21 27212201381  Lê Vũ Hằng  My 22/02/2003 Quảng Nam 31THT2 Thi ghép

22 29206547209  Vũ Thị Thanh  Tâm 23/08/2005 Quảng Nam 31THT8 Thi ghép

23 26215342255  Ngô Văn  Hiếu 14/04/2002 Đà Nẵng 31THT9 Thi ghép

24 28206504793  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 26/10/2004 Gia Lai 31TYC1 Học ghép
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